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TÓM TẮT 

Trong chăn nuôi, việc đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và tối ưu hóa tài nguyên đóng vai trò rất quan trọng. Do 

vậy, việc lựa chọn vị trí trang trại phù hợp là điều rất cần thiết. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định khu vực 

phù hợp cho chăn nuôi lợn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thông qua việc đánh giá tổng hợp các yếu tố kinh tế, 

xã hội và môi trường. Nghiên cứu này sử dụng Hệ thống thông tin Địa lý (GIS) kết hợp với phương pháp phân tích 

thứ bậc (AHP) để xây dựng bộ tiêu chí, xác định trọng số cho từng chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu, sau đó áp dụng phương 

pháp chồng xếp có trọng số trong GIS để thành lập bản đồ phân vùng mức độ phù hợp. Kết quả cho thấy các khu 

vực được phân loại thành bốn mức độ khác nhau gồm “không phù hợp”, “ít phù hợp”, “phù hợp” và “rất phù hợp”, từ 

đó cung cấp bản đồ phân vùng chi tiết cho việc lựa chọn địa điểm chăn nuôi. Nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả 

của việc kết hợp GIS và AHP trong hỗ trợ ra quyết định đa chỉ tiêu, góp phần cung cấp thông tin hữu ích cho quy 

hoạch sử dụng đất, đảm bảo cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi lợn. 

Từ khóa: Phương pháp AHP, chăn nuôi lợn, mức độ phù hợp, quy hoạch sử dụng đất.  

Application of GIS and AHP Approaches for Identifying Suitable Locations  
for Pig Farms in Tan Yen District, Bac Giang Province 

ABSTRACT 

In modern livestock farming, where efficiency, sustainability, and resource optimization are vital, choosing the 

right farm location is crucial. This requires a meticulous assessment of environmental, economic, and social factors. 

Recently, the synergy of Geographic Information Systems (GIS) and the Analytic Hierarchy Process (AHP) has 

revolutionized site selection for multiple purposes. This study applied GIS and AHP approaches to find suitable 

locations for pig farming in Tan Yen district, Bac Giang province. A set of criteria reflecting social, economic and 

enviromental aspects of livestock farm was identifed through literature review and local authority consultation, then 

APH approach was applied to identify weights for each indicator. Finally, weighted overlay in GIS was applied to 

produce maps of different suitability levels (not suitable, less suiltable, suitable, and most suitable). Results of this 

study provide an approach and usefull information for local authority in land use planning, specifically to identify 

suiltable locations for pig farms that balance the social, economic and environmental factors.  

Keywords: GIS and AHP Approach, pig farm, land suitability, landuse planning. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhu cæu sā dýng thăc phèm tÿ thðt cûa con 

ngþąi ngày càng gia tëng trên phäm vi toàn cæu, 

khiến cho hoät động chën nuôi cüng cò nhiều 

thay đổi. Việc mć rộng quy mô và thâm canh 

trong chën nuôi diễn ra mänh mẽ ć nhiều nĄi 

trên thế giĆi nhìm đáp Āng nhu cæu gia tëng về 

các sân phèm thðt, sĂa, đồng thąi đáp Āng mýc 

tiêu phát triển kinh tế, xã hội cûa các quốc gia, 

đặc biệt là ć các khu văc têp trung đông dån cþ 

sinh sống (Wang & cs., 2016). Điều này gây ra 
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nhĂng tác động nhçt đðnh đến chçt lþợng môi 

trþąng sống cûa con ngþąi. Do đò, việc đánh giá 

să phù hợp về mặt không gian trong phát triển 

chën nuôi đã đþợc đề xuçt nhþ một phþĄng 

pháp luên hiệu quâ để giâm thiểu các tác động 

môi trþąng tiềm èn (Benson & Mugarura, 2013). 

NhĂng nëm gæn đåy, nhiều nghiên cĀu 

đánh giá tính thích hợp trong sā dýng đçt và 

nhiều phþĄng pháp tiếp cên đã đþợc áp dýng 

nhìm xác đðnh să phù hợp cûa đçt đai cho mýc 

đích sân xuçt nông nghiệp nhþ nghiên cĀu cûa 

tác giâ Akýncý & cs. (2013); xây dăng bân đồ 

môi trþąng sống thích hợp cho động vêt hoang 

dã cûa tác giâ Reza & cs. (2013); phån tích đa 

chî tiêu trong xác đðnh các chiến lþợc quy hoäch 

vùng cûa tác giâ Debolini & cs. (2015) và đánh 

giá tác động môi trþąng đối vĆi quy hoäch sā 

dýng đçt cûa tác giâ Rojas & cs. (2013). Täi Hoa 

Kỳ, một hệ thống hỗ trợ ra quyết đðnh không 

gian dăa trên GIS đã đþợc Jain & cs. (1995) 

phát triển nhìm xác đðnh các khu văc tối þu cho 

chën nuôi, cò tính đến các yếu tố về môi trþąng, 

kinh tế và cânh quan. Mô hình này đã đþợc 

triển khai áp dýng vào thăc tế để đþa ra một số 

chiến lþợc chën nuôi cho miền nam Bang Iowa, 

Mỹ. Nghiên cĀu cûa Benson & Mugarura (2013) 

đề xuçt một mô hình đðnh lþợng để tính toán 

mêt độ chën nuôi gia súc ć Uganda và xác đðnh 

nhĂng khu văc cò nguy cĄ bð quá tâi bìng cách 

sā dýng các chî tiêu về mêt độ dân số, các yếu tố 

đæu vào cûa hoät động chën nuôi và khâ nëng 

tiếp cên thð trþąng làm các biến giâi thích. 

Basnet & cs. (2002) thiết kế và phát triển một 

mô hình đa tiêu chí dăa trên GIS để lăa chọn 

đða điểm thích hợp cho việc tên dýng chçt thâi 

chën nuôi trên các cánh đồng ć phía đông nam 

Queensland, Australia. Các nghiên cĀu ć Trung 

Quốc về đánh giá mĀc độ phù hợp cûa đçt đai 

cho chën nuôi cò xu hþĆng têp trung vào đo 

lþąng và đánh giá khâ nëng chðu tâi cûa môi 

trþąng (Liang & cs., 2013; Zheng & cs., 2013; 

Gao & cs., 2014). Ở Việt Nam, phþĄng pháp kết 

hợp GIS và phån tích đa chî tiêu đã đþợc nhiều 

tác giâ sā dýng trong nghiên cĀu ć các lïnh văc 

khác nhau nhþ xác đðnh vð trí thích hợp làm bãi 

chôn lçp chçt thâi rín (Nguyễn Đëng PhþĄng 

Thâo & cs., 2011; Nguyễn Xuân Linh & cs., 

2016), đánh giá tổng hợp tài nguyên du lðch Tây 

Nguyên (Hoàng Thð Thu HþĄng & TrþĄng 

Quang Hâi, 2016), xác đðnh vð trí thích hợp cho 

quy hoäch khu công nghiệp (Nguyễn Xuân Linh 

& cs., 2017; Vü Khíc Hùng & cs., 2021), thành 

lêp bân đồ nguy cĄ trþợt lć đçt (Đỗ Minh Ngọc, 

& cs., 2016) hay phån vùng nguy cĄ lü (Lê 

Hoàng Tú & cs., 2013). Tuy nhiên, các nghiên 

cĀu Āng dýng phân tích không gian nhìm xác 

đðnh khu văc thích hợp cho chën nuôi ć Việt 

Nam vén còn rçt hän chế. 

Huyện Tân Yên là huyện đĀng đæu cûa tînh 

Bíc Giang về phát triển chën nuôi, đặc biệt là 

chën nuôi lợn và gia cæm. Sân lþợng và chçt 

lþợng chën nuôi ngày càng tëng, đòng gòp lĆn 

cho ngành nông nghiệp cûa tînh. ƯĆc lþợng đàn 

lợn cûa huyện nëm 2022 đät trên 190 nghìn con, 

đàn gia cæm 2.900 nghìn con, đàn bñ 19.800 con, 

đàn tråu khoâng 3.300 con (UBND huyện Tân 

Yên, 2022). Huyện cüng phát triển mô hình 

chën nuôi mĆi nhþ dê, bồ câu, vĆi số lþợng lĆn. 

PhþĄng thĀc chën nuôi chuyển tÿ hộ gia đình 

sang công nghiệp và mô hình trang träi, an toàn 

sinh học (UBND huyện Tân Yên, 2021). Ngày 

6/11/2023, UBND tînh Bíc Giang đã ban hành 

kế hoäch 61/KH-UBND về việc thăc hiện quy 

đðnh khu văc không đþợc phép chën nuôi trên 

đða bàn tînh Bíc Giang. Kế hoäch nhìm thăc 

hiện điều chînh, đðnh hþĆng phát triển chën 

nuôi theo quy hoäch cûa tînh, các quy hoäch liên 

quan và chiến lþợc phát triển cûa ngành; tiến 

tĆi ban hành quy đðnh cçm chën nuôi trong các 

khu dån cþ, đặc biệt là khu văc nội thành cûa 

thành phố, thð trçn, khu dån cþ têp trung trên 

đða bàn tînh, đáp Āng theo quy đðnh cûa Luêt 

Chën nuôi 2018 (32/2018/QH14), Nghð đðnh số 

13/2020/NĐ-CP và Thông tþ 23/2019/TT-

BNNPTNT. Hiện täi, ngành chĀc nëng đða 

phþĄng đang têp trung vào rà soát đçt đai và 

quy hoäch vùng phát triển chën nuôi, nhìm giâm 

thiểu ô nhiễm và đâm bâo an toàn dðch bệnh. 

Dăa trên báo cáo tổng hợp tình hình chën 

nuôi, quy mô chën nuôi lợn täi huyện Tân Yên 

chû yếu thuộc däng nông hộ, và các trang träi 

vÿa và nhó vĆi tỷ lệ 69%, còn läi là trang träi 

quy mô lĆn chiếm 31%. Xuçt phát tÿ thăc tiễn 

đò, nghiên cĀu này nhìm mýc tiêu xác đðnh các 
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khu văc thích hợp cho xây dăng trang träi chën 

nuôi lợn têp trung quy mô vÿa trên đða bàn 

huyện Tân Yên, tînh Bíc Giang bìng công cý 

GIS và phþĄng pháp phån tích thĀ bêc (AHP), 

hỗ trợ công tác lêp quy hoäch, kế hoäch sā dýng 

đçt và góp phæn phát triển bền vĂng ngành 

chën nuôi täi đða phþĄng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu 

Số liệu thĀ cçp gồm tài liệu, số liệu về tình 

hình chën nuôi và quy hoäch chën nuôi täi 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Tân Yên, niên giám thống kê huyện. Thu 

thêp các số liệu thống kê đçt đai, bân đồ hiện 

träng sā dýng đçt täi phòng Tài nguyên và Môi 

trþąng huyện Tân Yên; mô hình số độ cao 

(DEM) tÿ Cýc Khâo sát Đða chçt Hoa Kỳ 

(USGS). DĂ liệu đþợc sā dýng trong nghiên cĀu 

đþợc tổng hợp ć bâng 1. 

2.2. Phương pháp tham vấn ý kiến  

chuyên gia 

Để xây dăng bộ tiêu chí đánh giá, ngoài dăa 

vào tổng quan tài liệu, tham khâo các thông tþ 

hþĆng dén, nghiên cĀu còn áp dýng phþĄng 

pháp phóng vçn såu để tham vçn ý kiến chuyên 

gia. Cý thể, hai cán bộ tÿ Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn và hai cán bộ tÿ Phòng 

Tài nguyên và Môi trþąng huyện đã đþợc mąi 

tham gia vào quá trình này. Việc chọn các 

chuyên gia tÿ hai phñng ban trên đâm bâo tính 

khoa học bći có să phù hợp về chuyên môn, să 

am hiểu thăc tiễn về chën nuôi, môi trþąng và 

quy hoäch cûa đða phþĄng. Nhą đò, nhòm 

nghiên cĀu đã xåy dăng ma trên so sánh, cho 

điểm các chî tiêu và xác đðnh khu văc chën nuôi 

tiềm nëng một cách khách quan và khoa học. Ở 

bþĆc cuối cùng, nghiên cĀu đã tham vçn ý kiến 

tÿ cán bộ các xã thuộc vùng quy hoäch để rà 

soát và giĆi hän läi nhĂng khu văc phù hợp 

nhçt trên bân đồ. Điều này giúp kết quâ nghiên 

cĀu có tính thăc tiễn và khâ thi cao hĄn.  

2.3. Phân tích thứ bậc AHP và GIS 

PhþĄng pháp phån tích thĀ bêc (Analytic 

Hierarchy Process - AHP), do Thomas Saaty 

(1980) phát triển, giúp mô hình hóa các vçn đề 

phĀc täp trong một cçu trúc thĀ bêc. AHP cho 

phép ngþąi ra quyết đðnh tính toán mĀc độ þu 

tiên cûa các chî tiêu thay vì gán cho chúng 

nhĂng giá trð tùy ý. Qua đò, AHP không chî hỗ 

trợ ngþąi ra quyết đðnh tổ chĀc, síp xếp các vçn 

đề phĀc täp và thăc hiện đánh giá chúng, mà 

còn cho phép họ tích hợp câ yếu tố chû quan và 

khách quan vào quá trình ra quyết đðnh 

(Forman, 1993). Trong trþąng hợp có nhiều chû 

thể tham gia đánh giá vĆi các ý kiến khác nhau, 

AHP giúp đät đþợc să đồng thuên bìng cách sā 

dýng câu hói so sánh cặp đôi và mô hình toán 

học để xác đðnh mĀc độ þu tiên tþĄng đối cûa 

các chî tiêu. Kết quâ cuối cùng giúp ngþąi ra 

quyết đðnh xác đðnh đþợc mĀc độ quan trọng 

cûa mỗi lăa chọn trong việc đät đþợc mýc tiêu. 

Các so sánh cặp đþợc đðnh lþợng bìng cách sā 

dýng tỷ lệ đo lþąng AHP tiêu chuèn tÿ 1 đến 9 

(Saaty, 1980) nhþ trong bâng 2. Nghiên cĀu này 

chî Āng dýng một phæn trong quy trình phân 

tích AHP để tính trọng số cho các chî tiêu đþợc 

lăa chọn mà không đánh giá các phþĄng án 

khác nhau (Hình 1). 

Theo Đào Vën Khánh (2017), việc áp dýng 

AHP đþợc tiến hành theo các bþĆc sau đåy: 

- BþĆc 1: Phân tích vçn đề và xác đðnh ląi 

giâi yêu cæu. 

Bâng 1. Tổng hợp các dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu 

Dữ liệu Nguồn 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Tân Yên năm 2020. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên 

Bản đồ độ dốc được tính từ mô hình số độ cao DEM  
(SRTM 1 Arc-Second Global), độ phân giải 30m  

Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) 

Đường giao thông (Quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện, liên xã) OpenStreetMap (OSM) 

Niên giám thống kê huyện Tân Yên năm 2022 Chi cục thống kê huyện Tân Yên 

Báo cáo, số liệu liên quan đến hoạt động chăn nuôi Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Yên 
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Bâng 2. Thang điểm so sánh mức độ quan trọng của các chỉ tiêu 

Thang điểm 1 3 5 7 9 

Mức độ 

quan trọng 

Quan trọng như nhau Quan trọng hơn Quan trọng  

hơn nhiều 

Rất quan  

trọng hơn 

Vô cùng  

quan trọng hơn 

Ghi chú: Các giá trị trung gian là 2, 4, 6, 8.  

 

Hình 1. Sơ đồ phân cấp thứ bậc  

các tiêu chí lựa chọn vị trí thích hợp cho chăn nuôi lợn tập trung 

- BþĆc 2: Xác đðnh các yếu tố sā dýng và 

xây dăng cây phân cçp yếu tố. 

- BþĆc 3: Thu thêp ý kiến chuyên gia về 

mĀc độ þu tiên. 

- BþĆc 4: Thiết lêp các ma trên so sánh cặp. 

- BþĆc 5: Tính toán trọng số cho tÿng nhóm 

và tÿng chî tiêu trong nhóm. 

- BþĆc 6: Tính tỷ số nhçt quán (CR). Tỷ số 

nhçt quán phâi nhó hĄn hoặc bìng 10%, nếu lĆn 

hĄn, cæn thăc hiện läi các bþĆc 3, 4, 5. 

- BþĆc 7: Thăc hiện bþĆc 3, 4, 5, 6 cho tçt câ 

các mĀc và các nhóm yếu tố trong cây phân cçp. 

- BþĆc 8: Tính toán trọng số tổng hợp và 

nhên xét. 

Sau khi đã tính toán đþợc trọng số chung 

cûa các chî tiêu cüng nhþ gán điểm cho tÿng lĆp 

trong tÿng chî tiêu, các giá trð trên sẽ đþợc sā 

dýng để tính toán chî số thích hợp (S) cûa tÿng 

vùng trên bân đồ theo công thĀc 1: 




n

i ij
j 1

S WX    (1) 

VĆi j = 1,..., n 

Trong đò: S là chî số mĀc độ phù hợp; Wj là 

trọng số chung cûa chî tiêu j; Xij là điểm cûa lĆp 

i trong chî tiêu j. 

Nghiên cĀu này sā dýng phæn mềm QGIS 

để biên têp các lĆp bân đồ cho tÿng tiêu chí vĆi 

các mĀc điểm 0: không phù hợp; 1: ít phù hợp; 

2: phù hợp và 3: rçt phù hợp. Sau đò, phþĄng 

pháp chồng xếp có trọng số (Weighted overlay) 

trong QGIS thông qua công cý “Raster 

calculator” đã đþợc sā dýng để thành lêp bân 

đồ phân vùng mĀc độ phù hợp gồm câ dĂ liệu 

không gian và dĂ liệu thuộc tính. Kết quâ 

chồng xếp có trọng số trong QGIS đã cho ra 

bân đồ chî số mĀc độ phù hợp (S) có giá trð tÿ 0 

đến 3 tþĄng Āng vĆi các mĀc 0: không phù hợp; 

1: ít phù hợp; 2: phù hợp và 3: rçt phù hợp. 

PhþĄng pháp phån tích thĀ bêc (AHP) kết hợp 

vĆi GIS đã đþợc Āng dýng phổ biến trong xây 

dăng hệ thống bân đồ chuyên đề môi trþąng 

(Duc, 2006; Akýncý & cs., 2013). 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Lựa chọn chỉ tiêu 

Dăa trên các quy đðnh pháp lý và tổng quan 

các công trình nghiên cĀu, đề tài đã xác đðnh 3 

nhóm chî tiêu: kinh tế, xã hội và môi trþąng, để 

chọn vð trí phù hợp cho hoät động chën nuôi têp 

trung. Tiêu chí kinh tế đþợc lăa chọn nhìm giâm 

chi phí trong xây dăng và vên hành trang träi 

bìng việc đâm bâo să thuên lợi về giao thông 

(Eghball & Power, 1994; Pfost & Fulhage, 2000; 

Rana & Moniruzzaman, 2023) và nguồn cung cçp 

điện (Pfost & Fulhage, 2000; Meul & cs., 2007), 

cüng nhþ phù hợp vĆi quy hoäch sā dýng đçt 

(Balew & cs., 2022). Tiêu chí xã hội nhìm tëng 

să đồng thuên cûa cộng đồng và chính quyền đða 

phþĄng, giâm thiểu các mâu thuén xã hội 

(Gallego & cs., 2019). Tiêu chí môi trþąng têp 

trung vào giâm các tác động tÿ chën nuôi, đặc 

biệt là chçt thâi và să ânh hþćng đến nguồn nþĆc 

và các cĄ sć dân sinh (Peng & cs., 2014) và tuân 

thû chặt chẽ các quy đðnh về khoâng cách tÿ 

trang träi đến các khu văc nhäy câm theo Thông 

tþ 23/2019/TT-BNNPTNT, theo đò: 

- Khoâng cách tÿ trang träi chën nuôi quy 

mô vÿa đến khu têp trung xā lý chçt thâi sinh 

hoät, công nghiệp, khu dån cþ tối thiểu là 200m; 

trþąng học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 300m. 

Các chî tiêu lăa chọn đþợc thể hiện ć bâng 3. 

3.2. Tính trọng số các chỉ tiêu 

3.2.1. Trọng số của các nhóm chỉ tiêu 

Trong số 3 nhóm chî tiêu đã xác đðnh ć trên, 

nhóm chî tiêu kinh tế và môi trþąng đþợc phân 

tích bìng phþĄng pháp chồng xếp có trọng số 

trong QGIS. Nhóm chî tiêu xã hội đþợc sā dýng 

ć bþĆc cuối cùng thông qua tham vçn cán bộ đða 

phþĄng để lăa chọn khu văc phù hợp nhçt dăa 

trên bân đồ phân vùng mĀc độ phù hợp.  

Để tính trọng số cho tÿng nhóm chî tiêu, đề 

tài đã tham vçn ý kiến cán bộ Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn và Phòng Tài 

nguyên và Môi trþąng và lêp bâng ma trên mĀc 

độ þu tiên cûa hai nhòm môi trþąng và kinh tế 

rồi tiến hành chuèn hóa ma trên và tính trọng 

số cho mỗi nhóm (Bâng 4). 

3.2.2. Trọng số của các chỉ tiêu trong  

cùng nhóm 

Kết quâ so sánh mĀc độ þu tiên và tính toán 

trọng số cûa các chî tiêu trong tÿng nhòm đþợc 

thể hiện trong các bâng 5 và 6. Tỷ số nhçt quán 

(CR) cûa ma trên chî tiêu nhóm kinh tế và nhóm 

môi trþąng đều thóa mãn điều kiện CR ≤ 0,1. 

Bâng 3. Các chỉ tiêu lựa chọn khu vực thích hợp xây dựng trang trại chăn nuôi 

Nhóm chỉ tiêu Tên chỉ tiêu Mô tả 

Kinh tế  Khoảng cách tới đường giao thông 
(quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện, liên xã)  

Thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng chuồng trại, 
thức ăn chăn nuôi, dịch vụ thú y, giảm chi phí đầu tư xây dựng đường kết 
nối trang trại với đường giao thông 

Khoảng cách tới trạm cấp điện Giảm chi phí kéo đường điện, đảm bảo nguồn cung cấp điện cho  
sản xuất 

Hiện trạng sử dụng đất Giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Ưu tiên đất chưa sử dụng 

Xã hội Sự phù hợp với định hướng quy 
hoạch của huyện 

Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chăn nuôi đã được chính quyền địa 
phương phê duyệt 

Sự chấp thuận của cộng đồng Có được sự chấp thuận của cộng đồng, giảm thiểu mâu thuẫn xã hội 

Môi trường Khoảng cách đến khu dân cư Đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến khu dân cư là 200m 

Khoảng cách đến nguồn nước mặt 
(sông, suối, hồ) 

Đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến nguồn nước mặt (sông, suối, hồ) 
là 300m 

Khoảng cách đến khu xử lý chất 
thải sinh hoạt, công nghiệp 

Đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công 
nghiệp là 200m 

Khoảng cách tới trường học, chợ, 
bệnh viện 

Đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến trường học, chợ, bệnh viện là 300m 

Độ dốc Khu vực làm trang trại không có độ dốc quá lớn (< 15) 
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Bâng 4. Ma trận mức độ ưu tiên và trọng số của hai nhóm chỉ tiêu 

 Môi trường Kinh tế Trọng số 

Môi trường 1 3 0,75 

Kinh tế 1/3 1 0,25 

Bâng 5. Mức độ ưu tiên và trọng số các chỉ tiêu nhóm kinh tế 

 
Khoảng cách từ khu chăn 

nuôi đến trạm cung cấp điện 
Khoảng cách từ khu chăn nuôi  

đến đường giao thông 
Hiện trạng  

SDĐ 
Trọng số 

Khoảng cách từ khu chăn nuôi 
đến trạm cung cấp điện 

1 1/3 1/5 0,11 

Khoảng cách từ khu chăn nuôi 
đến đường giao thông 

3 1 1/3 0,26 

Hiện trạng SDĐ 5 3 1 0,63 

CR    0,037 (≤0,1) 
thỏa mãn 

Bâng 6. Mức độ ưu tiên và trọng số của các chỉ tiêu nhóm môi trường 

 
Khoảng cách 

đến khu dân cư 

Khoảng cách 
đến nguồn 
nước mặt 

Khoảng cách đến  
khu xử lý CTSH, CN 

Khoảng cách tới  
trường học, chợ,  

bệnh viện 
Độ dốc Trọng số 

Khoảng cách đến khu 
dân cư 

1 3 3 2 4 0,42 

Khoảng cách đến nguồn 
nước mặt 

1/3 1 2 1/2 3 0,16 

Khoảng cách đến khu xử 
lý CTSH, CN 

1/3 1/2 1 1/3 3 0,10 

Khoảng cách tới trường 
học, chợ, bệnh viện 

1/2 2 3 1 4 0,27 

Độ dốc 1/4 1/3 1/3 1/4 1 0,06 

CR      0,044 (≤0,1)  

thỏa mãn  

 

3.2.3. Tính trọng số chung của các chỉ tiêu 

Trọng số chung cûa các chî tiêu đþợc tính 

bìng cách nhân trọng số cûa nhóm vĆi trọng số 

cûa tÿng chî tiêu trong nhòm đò. Kết quâ trọng 

số chung cûa các chî tiêu đþợc thể hiện ć bâng 7. 

3.3. Đề xuất lựa chọn vị trí phù hợp cho 

chăn nuôi tập trung huyện Tân Yên 

3.3.1. Xác định khoâng giá trị và cho điểm 

từng tiêu chí 

Tổng hợp báo cáo tình hình chën nuôi cho 

thçy, đa phæn chën nuôi lợn cûa huyện Tân Yên 

có quy mô nông hộ, trang träi vÿa và nhó vĆi tỷ 

lệ 69%, còn läi là trang träi quy mô lĆn chiếm 

31%. Do vêy, đề tài này áp dýng các quy đðnh về 

khoâng cách đối vĆi trang träi quy mô vÿa theo 

Thông tþ 23/2019/TT-BNNPTNT. Bâng 8 thể 

hiện tên các chî tiêu và thang phân loäi cho 

tÿng chî tiêu đþợc xây dăng bìng phþĄng pháp 

tham vçn ý kiến cán bộ đða phþĄng, vën bân 

quy đðnh cûa nhà nþĆc và các công trình nghiên 

cĀu liên quan. Điểm cho tÿng tiêu chí đþợc gán 

giá trð tþĄng Āng: 0 điểm: không phù hợp;  

1 điểm: ít phù hợp; 2 điểm: phù hợp; 3 điểm: rçt 

phù hợp (Bâng 8). 

Tÿ kết quâ ć bâng 8, bân đồ phân vùng mĀc 

độ phù hợp cho tÿng tiêu chí đã đþợc xây dăng 

và đþợc thể hiện ć hình 2. 
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Bâng 7. Trọng số chung các chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 
Trọng số  
của nhóm 

Trọng số  
của chỉ tiêu trong nhóm 

Trọng số chung 
(Wj) 

Khoảng cách tới trạm cấp điện  Kinh tế 

0,25 

0,11 0,03 

Khoảng cách tới đường giao thông 0,26 0,06 

Hiện trạng sử dụng đất 0,63 0,16 

Khoảng cách đến khu dân cư Môi trường 

0,75 

0,42 0,31 

Khoảng cách đến nguồn nước mặt (sông, suối, hồ) 0,16 0,11 

Khoảng cách đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp 0,10 0,08 

Khoảng cách tới trường học, chợ, bệnh viện. 0,27 0,20 

Độ dốc 0,06 0,05 

Bâng 8. Khoâng giá trị và cho điểm từng tiêu chí 

Tên tiêu chí Giá trị Điểm (Xij) 

Khoảng cách tới trạm cấp điện  0-1.000m 3 

1.000-3.000m 2 

> 3.000m 1 

Khoảng cách tới đường giao thông 

 

0-500m 3 

500-1.000m 2 

> 1.000m 1 

Hiện trạng sử dụng đất Đất chưa sử dụng 3 

Đất nông nghiệp 2 

Đất lâm nghiệp 1 

Các loại đất khác 0 

Khoảng cách đến khu dân cư 0-200m 0 

 > 200m 2 

Khoảng cách đến nguồn nước mặt (sông, suối, hồ) 0-300m 0 

 > 300m 2 

Khoảng cách đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp 0-200m 0 

 > 200m 2 

Khoảng cách tới trường học, chợ, bệnh viện 0-300m 0 

 > 300m 2 

Độ dốc 0-5
 3 

5-10
 2 

10-15 1 

> 15
 0 

  

3.3.2. Thành lập bân đồ phân vùng mức độ 

phù hợp cho trang trại chăn nuôi 

Tÿ nhĂng trọng số đã đþợc tính toán và các 

lĆp raster cûa các chî tiêu thuộc nhóm môi 

trþąng và kinh tế, tác giâ đã sā dýng phþĄng 

pháp chồng xếp có trọng số (Weighted overlay) 

trong QGIS vĆi trọng số cho tÿng tiêu chí đþợc 

thể hiện trong bâng 7. Kết quâ thành lêp bân đồ 

phân vùng mĀc độ phù hợp cho trang träi chën 

nuôi huyện Tân Yên, tînh Bíc Giang đþợc thể 

hiện ć hình 3. 
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Hình 2. Bân đồ mức độ phù hợp theo từng chỉ tiêu 
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Hình 3. Bân đồ phân vùng mức độ phù hợp xây dựng trang trại chăn nuôi huyện Tân Yên 

Kết quâ phån tích không gian đã xác đðnh 

đþợc các khu văc phù hợp về mặt môi trþąng và 

kinh tế để quy hoäch xây dăng trang träi chën 

nuôi. VĆi tổng diện tích rçt phù hợp cûa toàn 

huyện là 2.110,8ha, diện tích phù hợp là 

1.840,3ha và diện tích ít phù hợp là 173,8ha. 

Diện tích không phù hợp là 1.6710ha. Các xã có 

diện tích rçt phù hợp lĆn (> 100ha) bao gồm xã 

Cao Xá, Lam Cốt, Ngọc Lý, Ngọc Thiện, Phúc 

Hòa, Tân Trung và Việt Lêp. Các xã có diện tích 

phù hợp lĆn hĄn 100ha bao gồm: Cao Xá, Liên 

Chung, Ngọc Vân, Quế Nham, Song Vân và Việt 

Lêp (Bâng 9).  

3.3.3. Tham vấn chính quyền địa phương 

lựa chọn khu vực tiềm năng 

Để có thể lăa chọn đþợc khu văc tiềm nëng 

phù hợp nhçt, tác giâ đã thăc hiện việc tham 

vçn chính quyền đða phþĄng dăa trên kết quâ 

phân tích không gian nhìm xác đðnh nhĂng khu 

văc đät đþợc să đồng thuên cûa ngþąi dân và 

quy hoäch chung toàn huyện.  

Hoät động tham vçn đþợc thăc hiện theo 

hai bþĆc. 

BþĆc 1 đþợc tiến hành vĆi cán bộ Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Tân Yên. Việc tham vçn đþợc tiến hành sau khi 

có kết quâ phân tích mĀc độ phù hợp (Hình 3). 

Dăa trên quy hoäch, kế hoäch phát triển chën 

nuôi cûa tînh Bíc Giang, huyện Tån Yên đã quy 

hoäch 3 vùng bao gồm 10 xã cho chën nuôi theo 

quy mô trang träi (Bâng 10). 

BþĆc 2 đþợc tiến hành cùng đäi diện các 

xã thuộc vùng quy hoäch nhìm lăa chọn khu 

văc phù hợp nhçt đâm bâo tiêu chí hän chế tối 

đa các xung đột xã hội xây ra nhþ tranh chçp 

đçt đai, gåy ô nhiễm môi trþąng (không khí, 

nguồn nþĆc) và ânh hþćng đến cuộc sống cûa 

ngþąi dân. Ưu tiên lăa chọn các vùng có mĀc 

độ “phù hợp” và “rçt phù hợp” và diện tích liền 

thāa trên 5 ha. Kết quâ tham vçn đã xác đðnh 

đþợc các vð trí tiềm nëng trên bân đồ täi hình 

4 và diện tích tþĄng Āng đþợc thể hiện täi 

bâng 11. 
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Bâng 9. Diện tích phân vùng mức độ phù hợp theo đơn vị hành chính xã 

Xã 
Không phù hợp 

(ha) 
Ít phù hợp 

(ha) 
Phù hợp 

(ha) 
Rất phù hợp 

(ha) 
Số đầu lợn chăn nuôi  

theo quy mô trang trại năm 2023 (con) 

TT. Cao Thượng 266,5 3,0 -- -- 645 

TT. Nhã Nam 126,5 
 

22,0 -- -- 

Xã An Dương 968,7 4,3 96,8 49,6 560 

Xã Cao Thượng 546,5 13,8 43,2 76,4 -- 

Xã Cao Xá 1.125,4 -- 191,9 182,0 756 

Xã Đại Hóa 418,3 -- 1,3 87,5 160 

Xã Hợp Đức 880,1 -- 26,0 82,9 860 

Xã Lam Cốt 651,4 3,8 96,0 140,3 -- 

Xã Lan Giới 421,9 3,1 34,2 92,8 618 

Xã Liên Chung 927,5 24,6 234,7 45,8 730 

Xã Liên Sơn 575,9 17,6 50,7 96,8 -- 

Xã Ngọc Châu 868,7 -- 16,7 81,6 19.235 

Xã Ngọc Lý 750,5 -- 44,6 124,3 1.300 

Xã Ngọc Thiện 1.066,0 3,1 79,1 240,0 1.575 

Xã Ngọc Vân 919,5 48,4 113,0 -- 4.860 

Xã Nhã Nam 310,1 1,9 25,5 80,6 -- 

Xã Phúc Hòa 830,5 3,8 94,0 157,5 5.318 

Xã Phúc Sơn 508,3 2,7 18,6 50,3 -- 

Xã Quang Tiến 546,2 -- 12,0 27,6 -- 

Xã Quế Nham 754,2 7,3 265,9 -- 6.250 

Xã Song Vân 648,4 15,2 165,5 17,1 635 

Xã Tân Trung 640,5 13,6 40,4 302,6 360 

Xã Việt Lập 1.170,0 7,8 105,1 159,1 985 

Xã Việt Ngọc 788,3 -- 63,2 15,9 15.500 

Tổng 16.710,0 173,8 1.840,3 2.110,8 60.356 

Bâng 10. Quy hoạch vùng chăn nuôi lợn tập trung huyện Tân Yên đến năm 2030 

STT Vùng quy hoạch Loại vật nuôi 
Số lượng quy hoạch 

(con/năm) 

Vùng 1 Vùng chăn nuôi lợn Quế Nham, Liên Chung, Việt Lập Lợn thịt 90.000 

Vùng 2 Vùng chăn nuôi lợn Ngọc Lý, Cao Xá, Ngọc Châu, An Dương Lợn thịt 110.000 

Vùng 3 Vùng chăn nuôi lợn Lam Cốt, Ngọc Vân, Việt Ngọc Lợn thịt 120.000 

Nguồn: Quyết định 100/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang 

Tÿ thống kê diện tích ć bâng 11, tổng diện 

tích phù hợp và rçt phù hợp cho chën nuôi lợn 

trong vùng 1 læn lþợt là 533,1ha và 152,2ha; 

vùng 2 là 316,1ha và 296,3ha và vùng 3 là 

220ha và 104,6ha. Kết quâ này cüng cho thçy 

quy hoäch chën nuôi cûa huyện Tån Yên đến 

nëm 2030 täi bâng 10 chþa thêt să tþĄng Āng 

vĆi tiềm nëng cûa mỗi vùng. Theo đò, vùng 3 

bao gồm các xã Lam Cốt, Ngọc Vân, và Việt 

Ngọc có có tổng diện tích phù hợp và rçt phù 

hợp thçp nhçt trong 3 vùng nhþng läi đþợc 

quy hoäch vĆi số lþợng lĆn nhçt (120.000 
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con/nëm), trong đò Việt Ngọc là xã có diện tích 

tiềm nëng nhó nhçt. Điều này có thể sẽ täo ra 

nhĂng áp lăc lĆn cho môi trþąng xung quanh 

cûa các xã thuộc vùng 3. Kết quâ phân tích ć 

bâng 10 cüng cho thçy 3 xã có diện tích “rçt 

phù hợp” cho chën nuôi lĆn bao gồm Tân 

Trung, Ngọc Thiện, và Phúc Hña nhþng không 

thuộc vùng quy hoäch. Do đò, trong tþĄng lai 

ngành chën nuôi huyện Tân Yên có thể xem 

xét mć rộng diện tích hoặc điều chînh quy 

hoäch chën nuôi lợn cûa huyện ra nhĂng xã 

tiềm nëng này. 

 

Hình 4. Diện tích tiềm năng cho quy hoạch chăn nuôi lợn tập trung 

Bâng 11. Tổng hợp diện tích tiềm năng cho chăn nuôi theo từng vùng quy hoạch 

Vùng Xã Phù hợp (ha) Rất phù hợp (ha) 

Vùng 1 Xã Quế Nham 245,9 -- 

Xã Việt Lập 76,1 126,0 

Xã Liên Chung 211,0 26,2 

Tổng diện tích vùng 1 533,1 152,2 

Vùng 2 Xã Ngọc Lý 44,6 88,7 

Xã Cao Xá 179,5 150,3 

Xã Ngọc Châu 14,1 44,3 

Xã An Dương 77,8 13,0 

Tổng diện tích vùng 2 316,1 296,3 

Vùng 3 Xã Lam Cốt 82,4 91,5 

Xã Ngọc Vân 101,1 -- 

Xã Việt Ngọc 36,5 13,1 

Tổng diện tích vùng 3 220,0 104,6 
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4. KẾT LUẬN  

Nghiên cĀu này đã Āng dýng thành công 

phþĄng pháp phån tích thĀ bêc AHP và GIS 

trong xác đðnh các khu văc phù hợp cho chën 

nuôi lợn têp trung täi huyện Tån Yên hþĆng tĆi 

să cân bìng các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi 

trþąng. Cën cĀ vào các cĄ sć khoa học và pháp 

lý, nghiên cĀu đã xåy dăng đþợc bộ chî tiêu áp 

dýng cho phån vùng chën nuôi lợn têp trung täi 

huyện Tân Yên, tînh Bíc Giang vĆi các mĀc độ 

“không phù hợp”, “ít phù hợp”, “phù hợp” và “rçt 

phù hợp”. Kết quâ nghiên cĀu cho thçy, huyện 

Tân Yên có tổng diện tích rçt phù hợp cho chën 

nuôi là 2.110,8ha, diện tích phù hợp là 

1.840,3ha, diện tích ít phù hợp là 173,8ha và 

diện tích không phù hợp là 16.710ha. VĆi să 

tham vçn tÿ đða phþĄng, nghiên cĀu này đã giĆi 

hän läi khu văc và xác đðnh đþợc diện tích cý 

thể täi các xã thuộc 3 vùng quy hoäch cho chën 

nuôi lợn. Đåy là nhĂng đòng gòp quan trọng cûa 

nghiên cĀu trong bối cânh hoät động chën nuôi 

ngày càng phát triển và täo ra nhiều tác động về 

mặt môi trþąng, đçt dành cho chën nuôi chþa 

đþợc quy đðnh cý thể trong luêt đçt đai. Do vêy, 

nghiên cĀu này cung cçp thêm cĄ sć khoa học 

giúp việc quy hoäch đçt đai cho chën nuôi đâm 

bâo cân bìng các yếu tố môi trþąng, kinh tế và 

xã hội. Tuy nhiên, do hän chế về tiếp cên các dĂ 

liệu nền, việc phân vùng trong nghiên cĀu này 

có thể chþa cho kết quâ toàn diện nhçt. Các 

nghiên cĀu tiếp theo có thể xem xét bổ sung 

thêm các chî tiêu nhþ khâ nëng lan truyền các 

chçt ô nhiễm trong không gian (mùi, khâ nëng 

thèm thçu chçt ô nhiễm vào mäch nþĆc ngæm„), 

tính chçt đçt, hệ thống cçp thoát nþĆc, các 

nguồn lăc xã hội khác nhþ lao động, khâ nëng 

đæu tþ cûa chû hộ„ Việc kết hợp nhiều chî tiêu 

sẽ giúp thu đþợc kết quâ phân loäi đáp Āng tốt 

hĄn thăc tiễn sân xuçt. 
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